CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Nhân Đức 
2. Địa chỉ: Số nhà 10-12 đường Lê Hữu Trác, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Sáng từ 6h30 đến 11h30 và  chiều từ 14h  đến 17h30, 7 ngày trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Lê Thanh Chương
	0000835/HT-CCHN
	Bác sỹ y khoa, chuyên ngành nội nhi, quyết định siêu âm tổng quát , Giấy chứng nhận nội soi dạ dày, giấy chứng nhận lưu huyết não,giấy chứng nhận điện tim
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Bác sỹ,Trưởng phòng khám, KCB nội, Nhi,siêu âm, nội soi, đọc lưu huyết não

	2
	Viên Quốc Đống
	0002481/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa, giấy chứng nhận điện tim
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Bác sỹ khám chữa đa khoa, đọc điện tim

	3
	Nguyễn Văn Tam
	000131/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Bác sỹ hám chữa bệnh ngoại

	4
	Lê Đăng Khê
	0002669/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa sản
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Bác sỹ khám chữa bệnh sản khoa 

	5


	Nguyễn Đình Đương
	000282/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa nội , Chứng chỉ nội soi TMH
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa nội, phòng nội soi TMH

	6
	Phan Viết Đường
	0002660/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa nội, Khám chữa bệnh chuyên khoa chấn đoán hình ảnh
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Bác sỹ khám chữa bệnh nội khoa, khám chữa bệnh siêu âm, Xquang

	7
	Phan Viết Vĩnh
	0001594/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa, Bác sỹ CK I Tai mũi họng
	Ngoài giờ hành chính ( T7, CN:  Từ 07h00 đến 17h30)
	Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng 

	8
	Nguyễn Phi Long
	0002652/HT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa nội, Chứng chỉ siêu âm tổng quát, Chứng chỉ chuyên khoa định hướng tim mạch,Siêu âm Doppler
	Ngoài giờ hành chính ( T7, CN:  Từ 07h00 đến 17h30))
	Bác sỹ khám chữa bệnh chuyên khoa nội, Siêu âm 

	9
	Hoàng Hữu Luân
	0000872/HT-CCHN
	KTV xét nghiệm
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Kỹ thuật viên xét nghiệm

	10
	Phan Thị Nga
	0000870/HT-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ hộ sinh trung cấp
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Nữ hộ sinh phòng sản 

	11
	Phan Thị Thanh Nhàn
	0002698/HT-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Điều dưỡng phòng siêu âm 

	12
	Nguyễn Văn Hiển
	0002700/HT-CCHN
	Y sỹ đa khoa,định hướng y sỹ y học cổ truyền
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Y sỹ phụ phòng nội soi 

	13
	Phan Hồng Quân
	000269/HT-CCHN
	KTV chấn đoán hình ảnh
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	KTV phòng Xquang

	14
	Hoàng Thị Như Quỳnh 
	0793/CCHN-D-SYT-HT
	Dược sỹ trung học
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Trưởng phòng dược

	15
	Hà Thị Thùy 
	000993/HT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm 
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	KTV  xét nghiệm 


5. Danh sách đăng ký người làm việc3:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Hoàng Xuân Kim
	Y sỹ đa khoa 
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ Xquang

	2
	Bùi Thị Thu Hiền
	Y sỹ đa khoa
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ bác sỹ ( Thủ tục hành chính)

	3
	Hà Thị Cẩm Hằng 
	Y sỹ đa khoa
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ bác sỹ ( Thủ tục hành chính)

	4
	Đinh Thị Thùy 
	Y sỹ đa khoa
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ bác sỹ ( Thủ tục hành chính)

	5
	Phạm  Hồng Nhung
	Điều dưỡng 
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ bác sỹ ( Thủ tục hành chính)

	6
	Hán Thị Tùng 
	Y sỹ đa khoa 
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ nội soi 

	7
	Trần Thị Thanh Thương 
	Dược sỹ cao đẳng 
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Quầy dược bảo hiểm

	8


	Lê Hữu Hải
	Y sỹ đa khoa
	Từ 07h00 đến 17h30, hàng ngày
	Phụ Xquang


 

	 
	Hương Khê, ngày 12 tháng 9  năm 2019

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


